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1
Module P4 Full Color Outdoor – 

GKGD 
Tấm 12 650.000 7.800.000

2 Card Phát Nova MSD 300 Cái 4 2.800.000 11.200.000

3 Card Phát Nova MRV336 Cái 5 1.080.000 5.400.000

4
Bộ nguồn LED Meanwell LRS-350-5 

5V60A 300W
Cái 14 680.000 9.520.000

5 Cáp tín hiệu Dây 7 180.000 1.260.000

6
Áptomat MCCB 2P 75A 50kA 

220VAC BBW275SKY Panasonic
Cái 1 1.100.000 1.100.000

7 Card điều khiển Cái 1 5.800.000 5.800.000

8 Công thay thế sửa chữa Công 1 3.000.000 3.000.000

45.080.000TỔNG CỘNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của UBND huyện)

STT Nội dung
Đơn vị 

tính
Số lượng

  Đơn giá 

(đồng) 

 Kinh phí Dự toán 

thực tế  (đồng)

TẠI TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN

DỰ TOÁN  KINH PHÍ SỬA CHỮA MÀN HÌNH TIVI LED

https://led-control.com/vi/product/meanwell-lrs-350-5-5v60a-300w-led-power-supply/
https://led-control.com/vi/product/meanwell-lrs-350-5-5v60a-300w-led-power-supply/
https://thietbipanasonic.vn/mccb-2p-3p-75a-100a/
https://thietbipanasonic.vn/mccb-2p-3p-75a-100a/
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